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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HUYỆN QUỲ HỢP                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        TỈNH NGHỆ AN 

 

Bản án số: 39/2018/HSST 

Ngày 30 tháng  7  năm 2018. 

 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
        
        TOÀ ÁN NHÂN HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN  

 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông  Đào Văn Đạt. 

Các Hội thẩm: Bà Hoàng Thị Đào. 

                        Bà Phan Thị Tâm.  

Thƣ ký phiên tòa: Bà Trương Thị Thu Hà. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tham gia phiên 

tòa: Bà: Hoàng Thị Bình: Kiểm sát viên: 

              Ngày 30 tháng 7 năm 2018, tại  Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Q, 

tỉnh Nghệ An xét xử công khai vụ án Hình sự sơ thẩm thụ lý số: 32/2018/TLST-HS 

ngày  20  tháng  6  năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

39/2018/QĐXXST-HS ngày 12/ 7 /2018 đối với bị cáo: 

Lại  Văn T: Sinh năm 1964. 

Trú tai: Bản P, xã C, huyện Q, tỉnh Nghệ An.   

Nghề nghiệp: Nông nghiệp. Trình độ văn hóa: 5/12. 

Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo:Không, giới tính: Nam. 

Con ông: Lại Văn L và con bà Trần Thị B. 

Vợ: Đặng Thị S (Đã ly hôn). 

Vợ: Trần Thị H: sinh năm 1967. 

Con: Có 05 người con: Lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 2006 

Tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo được tại ngoại tại xã C, huyện Q, tỉnh Nghệ An.Có mặt. 

 Ngƣời bị hại:  

Ông Vi Mạnh T: Sinh năm 1966. 

Trú tại: Bản P, xã C, huyện Q, tỉnh Nghệ An. Có mặt.  

Người làm chứng: Lê Thị T: Sinh năm 1968 

Trú tại: Bản P, xã C, huyện Q, tỉnh Nghệ An. Có mặt.   
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

  

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Khoảng 09 giờ 20 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2018, tại mãnh 

đất giáp ranh giữa nhà anh Vi Mạnh T và Lại Văn T ở bản P, xã C, huyện Q, tỉnh 

Nghệ An. Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên Lại Văn T dùng xẻng đánh vào vai, 

sườn trái và đùi ông Vi Mạnh T, hậu quả làm ông T bị thương phải đi điều trị tại 

Trung tâm y tế huyện Q từ ngày 25/3/2018 đến ngày 02/4/2018. Sau khi trưng cầu 

giám định, kết luận giám định ông T bị gãy xương sườn  2,3,4 bên trái với tỷ lệ 

thương tật 09%(Chín phần trăm). Ông Vi Mạnh T làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Ông 

Vi Mạnh T  yêu cầu Lại Văn T bồi thường thiệt hại sức khỏe số tiền 38.984.000đ. 

 Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 110/TTPY ngày 10/4/2018 

của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể  của 

ông Vi Mạnh T là “ Vết thương vùng lưng bên trái, gãy xương sườn II, III, IV bên 

trái, kết quả điều trị ổn định, Vết thương phần mềm thái dương chấm trái và khối sưng 

nề đùi bên trái, không ảnh hưởng đến chức năng, không để lại di chứng. Tổn thương 

cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 09%”.  

Vật chứng: 01(Một) chiếc xẻng dài 1,95 m, cán xẻng bằng tre dài 1,7m hình trụ tròn 

đường kính 0,3 cm, lưỡi xẻng bằng kim loại dài 25cm, rộng 23cm, xẻng đã qua sử 

dụng. 

Bản cáo trạng số: 30/CT-VKSQH-HS,  ngày 18/ 06/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Q, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Lại Văn T về tội “ Cố ý gây thương tích” theo 

điểm a khoản 1 Điều 134 BLHS, 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội vẫn giữ nguyên 

quyết định truy tố bị cáo Lại Văn T về tội “ Cố ý gây thương tích” 

   Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng  điểm a khoản 1 Điều 134 và  điểm b, i, s, v 

khoản 1,2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Lại Văn T từ  06 tháng  đến 09 tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng. 

 Phần bồi thường dân sự:  Áp dụng  Điều 584, 585, 590 BLDS. Chấp nhận yêu cầu 

bồi thường thiệt hại của ông Vi Mạnh T gồm các khoản tiền viện phí, thuê xe chở đi 

cấp cứu, tiền công người bị hại, người chăm sóc, tiền đi giám định, tiền bồi dưỡng là 

số tiền từ 18 triệu đến 23 triệu đồng. Bị cáo đã bồi thường được 18.000.000đ tiếp tục 

bồi thường tiếp số tiền còn lại. 

 Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 BLHS 

tịch thu tiêu hủy 01 chiếc xẻng là vật chứng vụ án. 

 Tại phiên tòa ông Vi Mạnh T yêu cầu bị cáo Lại Văn T bồi thường thiệt hại về sức 

khỏe tổng các khoản là: tiền 38.984.000đ (Ba mươi tám triệu chín trăm tám mươi tư 

nghìn đồng). Về vấn đề này Hội đồng xét xử xem xét sau: 

 Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của Pháp luật. 

  Bị cáo Lại Văn T  xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

  

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 [ 1 ]. Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng. 

 Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan  Điều tra Công an huyện Q, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Q, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và bị hại không có người nào có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [ 2 ]. Những chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định không có tội.  

Lời khai của bị cáo, người bị hại, người làm chứng, kết luận giám định pháp y của 

Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An, biên bản niêm phong vật chứng. Bị cáo đã 

có hành vi phạm tội như sau; Vào khoảng  09 giờ 20 phút ngày 25/ 3/2018, tại bản P, 

xã C, huyện Q bị cáo  Lại Văn T đã dùng chiếc xẻng đánh ông Vi Mạnh T  bị thương, 

thiệt hại sức khỏe là 09%. Do vậy  có đủ cơ sở kết luận  bị cáo Lại Văn T đã phạm 

vào tội “ Cố ý gây thương tích”  theo điểm a khoản 1 Điều 134 BLHS. 

 [ 3]. Tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

  Bị cáo Lại Văn T đã thực hiện hành vi  nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức 

khỏe của công dân mà được pháp luật bảo vệ. Hành vi này gây hoang mang trong 

quần chúng nhân dân, làm mất ổn định trật tự tại địa bàn. 

  Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

 Bị cáo Lại Văn T không có tiền án, tiền sự, nhân thân, bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, bị cáo đã khắc phục hậu quả bồi thường cho bị hại, phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có thành tích trong kháng chiến, bố bị cáo được 

tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì đây là những tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, i, s, v khoản 1,2  Điều 51 BLHS, bị cáo luôn 

chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

công dân nơi cư trú. Do vậy cần áp dụng một mức hình phạt tương ứng với hành vi 

phạm tội của bị cáo, không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cần giao bị cáo cho 

chính quyền địa phương giám sát, theo dõi trong thời gian  thử thách là đủ. 

  [4]. Vật chứng, xử lý vật chứng: Cần áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS, 

tịch thu tiêu hủy 01(Một) chiếc xẻng dài 1,95 m, cán xẻng bằng tre dài 1,7m hình trụ 

tròn đường kính 0,3 cm, lưỡi xẻng bằng kim loại dài 25cm, rộng 23cm, xẻng đã qua 

sử dụng, chi tiết thể hiện tại biên bản giao nhận ngày 18/6/2018 của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Q, tỉnh Nghệ An. 

     [ 5] Về phần bồi thường dân sự: 
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  Chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại sức khỏe của ông Vi Mạnh T về các 

khoản sau:  

Tiền viện phí điều trị, khám tại Phòng khám đa khoa đoàn kêt,tiền chụp cắt lớp tại 

Bệnh viện khu vực Tây bắc,  tiền điều trị tại Bệnh viện Q, chụp X quang tại 

Bệnh viên ung bướu :                                                                      4.184.000đ 

Tiền đi giám định:                                                                           1.000.000đ 

Tiền mất thu nhập thực tế                            08 ngày x 200.000đ = 1600.000đ 

Tiền thu nhập của người chăm sóc:              08 ngày x200.000đ = 1.600.000đ 

Tiền ăn hai người bị hại và người chăm sóc  08 ngày x 150.000đ =1.200.000đ 

Tiền thuê xe chở đi cấp cứu:                                                            1.400.000đ 

Tiền bồi thường tổn thất tinh thần:                                                  7.000.000đ  

- Tổng: 17.984.000đ (Mười bảy triệu chín trăm tám mươi tư nghìn),  buộc  bị cáo Lại 

Văn T phải bồi thường cho ông Vi Mạnh T số tiền: 17.984.000đ (Mười bảy triệu chín 

trăm tám mươi tư nghìn), Số tiền này bị cáo đã bồi thường nhưng đang tạm gửi vào 

tài khoản của Công an huyện Quỳ Hợp và tại phiếu thu số: 0000049, ngày 25 tháng 7 

năm 2018 của Chi Cục thi hành án huyện Q, tỉnh Nghệ An. 

 Các yêu cầu khác  của ông Vi Mạnh T không có cơ sở, nên Hội đồng xét xử không 

chấp nhận yêu. 

  [ 6 ] Về án phí. Bị cáo  phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,                             

QUYẾT ĐỊNH  

 Tuyên bố bị cáo Lại Văn T phạm tội “ Cố ý gây thương tích”.  

 - Áp dụng:  Điểm a khoản 1 Điều 134, điểm b, i, s, v  khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 

Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Lại Văn T:  06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 

là 12 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao  bị cáo Lại Văn T cho Ủy ban nhân dân xã C, huyện Q, tỉnh Nghệ An 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp bị cáo Lại Văn T thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

 - Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS. Tịch thu tiêu hủy 

01(Một) chiếc xẻng dài 1,95 m, cán xẻng bằng tre dài 1,7m hình trụ tròn đường kính 

0,3 cm, lưỡi xẻng bằng kim loại dài 25cm, rộng 23cm, xẻng đã qua sử dụng, chi tiết 

thể hiện tại biên bản giao nhận ngày 18/6/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Q, tỉnh Nghệ An. 

  - Về phần bồi thường dân sự: Áp dụng  Điều 584, 585, 590 BLDS.  

- Buộc bị cáo Lại Văn T bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho ông Vi Mạnh T với số 

tiền 17.984.000đ (Mười bảy triệu chín trăm tám mươi tư nghìn). Số tiền này bị cáo 
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Lại Văn T đã tự nguyện giao nộp hiện  đang tạm gửi vào tài khoản số 

3949.0.9042237.00000 của Công an huyện Q tại Kho bạc Nhà nước huyện Q và nộp 

tại Chi Cục thi hành án dân sự  huyện Q, tỉnh Nghệ An, theo biên lai thu tiền số 

0000049, ngày 25 tháng 7 năm 2018. 

  Án phí: Áp dụng  khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. : Bị cáo Lại Văn T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm. 

   Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án  bị cáo, bị hại có mặt có quyền kháng 

cáo lên Tòa án nhân dân Tỉnh Nghệ An.  

 

Nơi nhận                                                T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                   
- PGĐ kiểm tra TA Tỉnh Nghệ An.                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                                                                                 

- VKSNDtỉnh Nghệ an vàVKS h Q. 

- Công an huyện Q. 

- Những người tham gia tố tụng.                                              (Đã ký) 
- Chi cục THADS huyện Q. 

- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An                                     
- Lưu hồ sơ vụ án                                                                           ĐÀO VĂN ĐẠT                                              
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